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BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013      
VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
                                              Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ  6 tháng đầu năm 2013
Thực hiện nhiệm vụ hoạt động Hiệp hội năm 2013, được sự chỉ đạo của Ban chấp hành, trực tiếp là Thường trực Ban chấp hành, các Ban của Hiệp hội và toàn thể Hội viên của Hiệp hội đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 đạt được những kết quả chủ yếu như sau:

1. Hoạt động của Ban Chấp hành, các Ban và Văn phòng Hiệp hội
- Ban Chấp hành, Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội đều kiêm nhiệm, bận công tác chuyên môn nhưng Thường trực BCH thường xuyên có những chỉ đạo các Ban, Văn phòng Hiệp hội kịp thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội.

- Chỉ đạo Văn phòng Hiệp hội phối hợp với Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh theo dõi việc khiếu kiện huỷ bỏ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột bị một Công ty ở Trung Quốc xâm hại, tiến hành làm các thủ tục cần thiết nộp đơn phản đối thông báo tạm thời từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” của một số quốc gia.
- Lập các báo cáo, tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk cụ thể như sau: tờ trình số 25/TTr-HHCPBMT, ngày 15/3/2013 về việc xin hỗ trợ kinh phí nộp đơn phản đối thư tạm thời từ chối bảo hộ quốc tế nhãn hiệu tập thể và chứng nhận “BUON MA THUOT COFFEE” tại Benelux (Bỉ, Luxembua, Hà Lan) và Đức; Báo cáo số 30/BC-HHCPBMT ngày 27/3/2013 tổng hợp tình hình nộp đơn đăng ký bảo hộ quốc tế “BUON MA THUOT COFFEE” và việc phản đối đơn tạm thời từ chối của một số quốc gia; Báo cáo số 44/BC-HHCPBMT ngày 24/5/2013 về kết quả một năm thực hiện việc bảo hộ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” ra nước ngoài; Công văn số 52/HHCPBMT ngày 02/7/2013 về việc giải trình báo cáo kết quả một năm thực hiện việc khiếu kiện và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” ra nước ngoài.  
- Vận động các doanh nghiệp tham gia Lễ hội cà phê BMT lần thứ 4 - năm 2013.  
- Chỉ đạo Văn phòng Hiệp hội tham mưu cho Thường trực BCH trong công tác đối nội, đối ngoại, làm việc với các đoàn khách trong nước và nước ngoài, cơ quan báo đài đến thăm và tìm hiểu đưa tin về hoạt động của Hiệp hội về kết quả khiếu kiện huỷ bỏ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột bị Trung Quốc đăng ký bảo hộ và việc đăng ký bảo hộ quốc tế “BUON MA THUOT COFFEE”; việc quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. 
- Xây dựng thuyết minh và bảo vệ đề cương thuyết minh, chuẩn bị triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu KH&PTCN cấp tỉnh về “Xây dựng mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp để sản xuất và kinh doanh cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột”.
- Quản trị và cung cấp thông tin trang Web; Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý sử dụng trang thiết bị, thu chi tài chính đúng quy định. 
- Ban kiểm tra Hiệp hội theo dõi việc thực hiện quy trình sản xuất cà phê có chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với các hội viên đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột; thẩm định hồ sơ và khảo sát thực địa để đề xuất việc cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

- Các thành viên trong các Ban hỗ trợ sản xuất; Ban thị trường giá cả với trách nhiệm chỉ đạo sản xuất, kinh doanh sản phẩm chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, xây dựng kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất, hỗ trợ người nông dân nâng cao nhận thức về sản xuất cà phê chỉ dẫn địa lý, từng bước đưa sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý vào kinh doanh thương mại, quảng bá sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột tạo sự nhận biết cho khách hàng.

- Qua phản ánh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê thuộc hội viên của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột về công văn số 07/TCT-PC ngày 29/5/2013 về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh cà phê, thường trực Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê nói chung và hội viên của Hiệp hội nói riêng. Hiệp hội đã có văn bản gửi Tổng Cục thuế, UBND tỉnh Đắk Lắk và Cục thuế tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, thông qua Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I/2013 diễn ra ngày 05/7/2013, Hiệp hội một lần nữa đã phản ánh các ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê các vấn đề xung quanh công văn số 07/TCT-PC và  một số kiến nghị khác có liên quan. Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 1759/CT-TTHT ngày 09/7/2013 về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần I/2013. 
- Khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị được cấp quyền sử dụng CDĐL.

2. Thực hiện nghĩa vụ hội viên và phát triển hội viên
Công tác phát triển hội viên đã được chú trọng, trong 6 tháng đầu năm 2013 Hiệp hội đã phát triển được 07 hội viên; trong đó có 03 tập thể và 04 hội viên cá nhân, nâng tổng số hội viên của hiệp hội lên 97 hội viên, (gồm 23 hội viên nhóm doanh nghiệp; 32 hội viên nhóm hội nông dân, HTX nông nghiệp và liên minh cà phê; 04 hội viên thuộc nhóm liên kết và 38 hội viên cá nhân).  
Đại đa số hội viên thực hiện khá tốt các quy định của Điều lệ Hiệp hội, một số hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Hội viên được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã thực hiện tốt hệ thống quản lý nội bộ, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc; thực hiện chế độ báo cáo; tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội thực hiện chức năng quản lý nội bộ, đối nội và đối ngoại. Đến nay đã có 11/23 hội viên (nhóm doanh nghiệp) đóng hội phí đúng theo quy định (có danh sách kèm theo). 
Tuy nhiên việc phát triển hội viên chưa được nhiều, một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn vẫn chưa gia nhập Hiệp hội. Nguyên nhân chủ quan là công tác tuyên truyền vận động của Hiệp hội chưa liên tục. Mặt khác một số doanh nghiệp chưa nhận thức lợi ích lâu dài của việc phát triển, khai thác chỉ dẫn địa lý đó là không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà cho cả cộng đồng, nhất là nông dân sản xuất cà phê.

3. Thực hiện việc quản lý nội bộ   

3.1. Triển khai xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột
Thực hiện chức năng của Hiệp hội trong việc xác nhận đủ điều kiện được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, Hiệp hội hướng dẫn Công ty TNHH DakMan Việt Nam lập hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Căn cứ hồ sơ đã nộp, Hiệp hội đã ban hành quyết định số 40 /QĐ-HHCPBMT ngày 24/5/2013 v/v thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định thực tế vùng nguyên liệu và hệ thống quản lý của Công ty TNHH Dak Man Việt Nam tại HTX nông nghiệp công bằng CưDliêM’nông, HTX nông nghiệp dịch vụ công bằng Eakiết, vùng nguyên liệu Eatu, Hoà Đông, EaNa, EaBông, Bình Hoà, EaTiêu, Krông Pắk, CM’gar, Cư Kuin, Krông Ana, thành phố Buôn Ma Thuột và nhà máy chế biến cà phê Km 7 quốc lộ 26 phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột. Ngoài ra văn phòng Hiệp hội đã hướng dẫn cho công ty TNHH An Thái và Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Hùng phải tiến hành xây dựng được vùng nguyên liệu và thủ tục lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột.
Hiệp hội đã xác nhận đủ điều kiện và đề nghị Sở KH&CN cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cho Công ty TNHH Dak Man Việt Nam.

 Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã có quyết định số 214/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2013 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta cho công ty TNHH MTV Dak Man Việt Nam với tổng diện tích là 4.137 ha, sản lượng đăng ký 16.259,22 tấn/năm. 
Tính đến nay đã có 10 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột với tổng diện tích 15.068 ha, sản lương đăng ký 46.621,22 tấn/năm.
3.2. Kiểm tra nội bộ tại các đơn vị
Các doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thường xuyên duy trì kiểm tra nội bộ hệ thống quản lý của doanh nghiệp, kiểm tra chéo giữa các bộ phận trong quá trình sản xuất cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột cũng như các loại chứng nhận khác. 

Thường xuyên kiểm tra giám sát các HTX, tổ đội sản xuất, nhóm hộ nông dân thực hiện quy trình sản xuất cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột (việc ghi chép sổ nhật ký nông hộ, vệ sinh vườn cây, bón phân, tưới nước ...).  

Các doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cũng làm khá tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất cà phê, hiểu rõ “chất lượng cà phê nhân gắn liền với nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm”. Từ đó người sản xuất cà phê có ý thức trong việc sản xuất cà phê có chứng nhận.  
4. Tình hình sản xuất và thương mại cà phê có CDĐL BMT và cà phê có chứng nhận
4.1. Tình hình sản xuất cà phê có CDĐL BMT và cà phê có chứng nhận 
Theo số liệu thống kê 09 đơn vị được cấp quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột (chưa thống kê công ty TNHH Đak Man Việt Nam) tổng sản lượng năm 2012 đạt 68.891 tấn trên tổng diện tích là 21.699,95 ha, trong đó: 

· Cà phê có CDĐL Buôn Ma Thuột: 28.937 tấn với diện tích 10.938 ha
· Cà phê có chứng nhận Utz: 30.337 tấn với diện tích 9.771 ha
· Cà phê có chứng nhận 4C: 39.580 tấn với diện tích 11.120 ha
· Cà phê có chứng nhận Rainforest: 7.014 tấn với diện tích 2.293 ha

Theo báo cáo của các đơn vị được cấp quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột, cà phê có CDĐL Buôn Ma Thuột được sản xuất trên cùng diện tích cà phê có chứng nhận khác như Utz, 4C, Rainforest cụ thể như sau:

-   Diện tích được cấp chứng nhận CDĐL Buôn Ma Thuột và Utz: 6.052,95 ha

-   Diện tích được cấp chứng nhận CDĐL Buôn Ma Thuột và 4C: 1.586 ha

-   Diện tích được cấp chứng nhận CDĐL Buôn Ma Thuột và Utz, Rainforest: 1.782 ha

Với sản lượng 28.937 tấn trên diện tích 9.771 ha, cà phê có CDĐL Buôn Ma Thuột hiện đang được các đơn vị sản xuất trên cùng diện tích với các loại chứng nhận khác như Utz, 4C, Rainforest, chỉ duy nhất công ty TNHH MTV cà phê 15 sản xuất một loại cà phê có CDĐL Buôn Ma Thuột với tổng diện tích 850 ha sản lượng 2.000 tấn, thị trường tiêu thụ chính ở trong nước, bán dưới dạng nhân xô thông thường, nhãn hiệu CDĐL Buôn Ma Thuột chưa được thể hiện trên bao bì hợp đồng mua bán.

4.2. Tình hình thương mại cà phê có chứng nhận và cà phê có CDĐL BMT
Theo tổng kết niên vụ cà phê 2011/2012, cà phê nhân Robusta trên địa bàn tỉnh được xuất khẩu đến trên 70 quốc gia. Một số thị trường mới nổi ở Trung Đông, Đông Âu, châu Á tiếp tục gia tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam. 
Theo tổng hợp báo cáo thống kê từ các chương trình chứng nhận, đến tháng 3/2013 cà phê có chứng nhận ở Đắk lắk chiếm khoảng 77.000 ha (chiếm 38% tổng diện tích) với tổng sản lượng lên tới gần 272.000 tấn (chiếm gần 60% tổng sản lượng cà phê hàng năm), trong đó chủ yếu là cà phê 4C tăng đột biến trong năm 2012 (diện tích 52.223 ha, sản lượng 192.254 tấn). Con số chính xác của từng chương trình chứng nhận là bao nhiêu chưa thể có được vì trên thực tế có tình trạng cùng một diện tích, sản lượng được chứng nhận một số chứng nhận khác nhau như thống kê do Hiệp hội tiến hành và báo cáo ở trên. Số lượng bán được và giá cà phê có chứng nhận là bao nhiêu thì cũng chưa thể thống kê vì trong thực tế những con số này nằm trong tay các doanh nghiệp xuất khẩu. Các thông báo từ các chương trình chứng nhận chỉ có giá trị tham khảo, tính chung các loại chứng nhận có lẽ chỉ bán được với nhãn hiệu chứng nhận chừng 30%, số liệu thống kê trên toàn thế giới chưa đạt được con số này. Việc thực hiện ồ ạt nhiều chương trình chứng nhận trong vài năm gần đây cần phải được các doanh nghiệp tiến hành thận trọng và có cân nhắc hơn. 
Chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đã được cấp quyền sử dụng cho 10 doanh nghiệp với con số đăng ký trên 15.000 ha và gần 47.000 tấn, nhưng vấn đề thương mại sản phẩm cà phê nhân có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột trên thị trường còn gặp trở ngại do công tác quảng bá trên thị trường quốc tế còn quá ít, chưa thuyết phục được khách hàng là những nhà nhập khẩu, nhà rang xay nước ngoài.   
Với chiến lược đúng đắn và kiên trì đàm phán với các nhà nhập khẩu và rang xay nước ngoài, năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 chỉ có Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk đã bán được 3.400 tấn cà phê có mang CDĐL Buôn Ma Thuột; trong đó năm 2012 xuất được 1.000 tấn, 6 tháng đầu năm 2013 xuất được 2.400 tấn cho các nước Nhật Bản, Ukraina, Bosnia, Rumany, Bỉ, Đài Loan, Hồng Kông, Nga. Hệ thống nhận diện của cà phê có chỉ dẫn địa lý (logo) đã được thể hiện trên bao bì và hợp đồng giao dịch. Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi đang tích cực thương lượng với khách hàng để gắn thương hiệu trên bao bì sản phẩm và tìm kiếm giá trị tăng thêm.
Kết quả thương mại cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột qua 6 tháng đầu năm 2013 tăng trên 240 % so với năm 2012, nhưng vẫn còn quá ít so với sản lượng đăng ký hàng năm của các doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Các thành viên Hiệp hội cần phải bàn bạc đưa ra các giải pháp tăng cường thương mại cho cà phê có CDĐL bao gồm xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá, tiếp thị, tìm kiếm thị trường, đàm phán với các đối tác tiềm năng...

4.3. Tình hình tái canh cà phê
Theo khảo sát từ một số thành viên của Hiệp hội, hiện nay diện tích cà phê có độ tuổi trên 25 năm ở các đơn vị khá lớn, sản lượng chỉ đạt dưới 2 tấn/ha. Tính đến hết năm 2012 tổng diện tích cà phê đã được tái canh tại các đơn vị được cấp quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột là 267,19 ha và tổng diện tích cà phê cần được tái canh là 661, 08 ha. Kinh phí đầu tư tái canh 1 ha cà phê (cải tạo trong 3 năm) bình quân là  150 -165 triệu đồng.
Ngân hàng nhà nước đã có chương trình tín dụng cho tái canh cà phê. Một số Công ty cà phê trong tỉnh có vườn cây đã xây dựng dự án tái canh để vay vốn ngân hàng. Những thuận lợi khó khăn, đề xuất về vấn đề vốn tái canh cà phê cần được các thành viên của Hiệp hội phản ánh kịp thời để Hiệp hội đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan liên quan.
5. Bảo vệ và bảo hộ thương hiệu 

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện làm chủ đơn để tiến hành khiếu kiện đòi hủy bỏ hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột do một công ty ở Trung Quốc bảo hộ và đứng tên đăng ký bảo hộ “Cà phê Buôn Ma Thuột” ra nước ngoài dưới các hình thức “nhãn hiệu tập thể”, “nhãn hiệu chứng nhận”, “tên gọi xuất xứ hàng hóa” và “chỉ dẫn địa lý”. Hiệp hội phối hợp với Văn phòng Luật sư Phạm & liên danh tiến hành thực hiện nhiệm vụ khiếu kiện và đăng ký bảo hộ.
5.1.Về nộp đơn khiếu kiện đòi huỷ bỏ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” bị công ty ở  Trung Quốc xâm hại
Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đã cung cấp đầy đủ tất cả các chứng cứ cho Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh để tiến hành nộp đơn khiếu kiện.

Phối hợp Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh theo dõi tiến trình giải quyết đơn khiếu kiện đòi huỷ bỏ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” bị công ty ở Trung Quốc xâm hại, thời gian xem xét đơn khiếu kiện trong vòng 03 năm kể từ ngày nộp đơn 13/3/2012.
Văn phòng luật sư phía Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên liên hệ với Phòng xét xử và xem xét lại nhãn hiệu Trung Quốc đôn đốc giải quyết đơn khiếu kiện của Hiệp hội.
5.2. Đăng ký bảo hộ “BUON MA THUOT COFFEE” ra nước ngoài  
Sau hơn một năm thực hiện việc bảo hộ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” ra nước ngoài dưới các hình thức khác nhau, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận theo hệ thống Madrid với các nước thành viên bao gồm ( Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Vương Quốc Anh, Nhật Bản, Ý, Singapore, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Benelux “Bỉ, Hà Lan, Luxembua”), nhãn hiệu chứng nhận tại Canada, tên gọi xuất xứ hàng hoá tại Nga và chỉ dẫn địa lý tại Thái Lan.  Kết quả cụ thể như sau:
· Đã được chấp nhận bảo hộ tại các nước: Tây Ban Nha và vùng lãnh thổ Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxembua).
· Đang xem xét đơn tại các nước: Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Singapore, Thái Lan.
· Từ chối bảo hộ tại các nước: Vương Quốc Anh, Mỹ, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.
Đối với các nước Vương Quốc Anh, Mỹ, Đức Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc từ chối bảo hộ với lý do gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã có trước và nhãn hiệu không có khả năng phân biệt sản phẩm. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đã làm việc trực tiếp với Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đối tới từng trường hợp cụ thể, ngoài ra Hiệp hội còn trao đổi xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia có trách nhiệm và có chuyên môn sâu trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài của Cục Sở hữu trí tuệ, các chuyên gia tại các cuộc hội thảo tại Hà Nội. Xét thấy với các lý do từ chối như trên khó có thể được chấp nhận bảo hộ tại các nước đó, vì thế Hiệp hội đã làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh dừng không theo đuổi vụ việc tại các nước Vương Quốc Anh, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, riêng Đức và Canada  sẽ dừng nếu có phản đối lần 2.
Đối với Trung Quốc lý do từ chối bảo hộ là nhãn hiệu gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã có trước, nhưng hiện chúng ta đang nộp đơn khiếu kiện yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký của 02 nhãn hiệu đó. Vì vậy song song tiếp tục nộp đơn theo đuổi vụ việc, đồng thời nộp đơn yêu cầu phòng xét xử và xem xét lại nhãn hiệu Trung Quốc hoãn tiến trình xét đơn cho đến khi vụ khiếu kiện có kết quả.

Đối với Nga, Cơ quan nhãn hiệu hàng hóa Nga yêu cầu làm rõ một số nội dung cho phù hợp. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh và văn phòng luật sư được chỉ định tại Nga để bổ sung một số tài liệu mà cơ quan nhãn hiệu hàng hóa Nga yêu cầu.
 (có báo cáo kết quả một năm thực hiện việc bảo hộ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” ra nước ngoài kèm theo).

6. Hoạt động thông tin, tập huấn, đào tạo

Năm 2013 trang web của Hiệp hội đã được nâng cấp, được Bộ Thông tin & Truyền thông chính thức cấp phép hoạt động. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hiệp hội, Ban biên tập đã dịch và đăng tải đầy đủ các bản tin thị trường mua bán cà phê hàng tháng của ICO, nhiều bài viết về sản xuất và thị trường cà phê có chứng nhận, cà phê có chỉ dẫn địa lý, cập nhật hàng chục tin bài về thị trường, giá cả, khoa học công nghệ, sản xuất, xuất khẩu, nội dung các cuộc tập huấn, hội thảo …Đặc biệt, tin và hình ảnh về hoạt động của Hiệp hội được phản ánh đầy đủ và kịp thời, 6 tháng đầu năm 2013 đã có trên trên 15 ngàn lượt người truy cập trang web của Hiệp hội tìm kiếm thông tin. 
Phối hợp với Quỹ Thách thức doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “giới thiệu về Quỹ thách thức doanh nghiệp Việt Nam; kêu gọi doanh nghiệp gửi đề xuất sáng kiến kinh doanh cùng người thu nhập thấp để được tài trợ từ Quỹ” tại hội thảo có trên 50 đại biểu của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Tính đến hết tháng 6/2013 đã có 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nộp đề xuất xin tài trợ của Quỹ.
Phối hợp với Dự án canh tranh nông nghiệp (ACP) của tỉnh mở lớp tập huấn “về phân tích thị trường ngành hàng cà phê dựa trên nền tảng kỹ thuật và các yếu tố tác động vào thị trường mua bán cà phê” có 45 đại biểu là trưởng, phó phòng và cán bộ kinh doamh của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các HTX và một số Liên minh sản xuất cà phê trong tỉnh tham dự.  
Ngoài ra Hiệp hội còn cử cán bộ tham gia khoá đào tạo “hướng dẫn xây dựng đề xuất xin tài trợ theo chương trình của EU” do Ban quản lý dự án  EU-MUTRAP tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 11-13/4/2013. Dự Hội thảo “thủ tục đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý ra nước ngoài” trong khuôn khổ dự án EU-ASEAN  về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III, giai đoạn II)  do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với dự án EU-ASEAN tại Hà Nội ngày 20-21/5/2013. Ngoài ra Hiệp hội còn cử cán bộ tham gia các hội nghị, các khóa đào tạo, tập huấn xét thấy cần thiết.
Tiếp và làm việc với cán bộ Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về phương án, quy trình thành lập hội người sản xuất cà phê của tỉnh Đắk Lắk. 
7. Quảng bá CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột
Tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch và 09 công ty đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, trưng bày sản phẩm cà phê nhân Robusta (Rdb, R1, R2) mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, các loại cà phê bột, cà phê hoà tan…
Qua hội chợ triển lãm tại gian hàng chung của tỉnh, sản phẩm cà phê nhân mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được quảng bá cho hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế tham quan, thông qua đó hàng ngàn tờ rơi được phát tại hội chợ.  
Hiệp hội đã lên kế hoạch chi tiết biên soạn, in tài liệu “Cà phê Buôn Ma Thuột nơi bắt đầu một huyền thoại ” từ nguồn kinh phí của đề án phát triển cà phê bền vững năm 2013 nhằm giới thiệu về Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột và quảng bá sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý BMT. 
8. Một số hoạt động khác của Hiệp hội và hội viên
Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột chủ trì phối hợp với các Công ty TNHH MTV cà phê 15, Công ty TNHH MTV XNK 2/9, Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Dak Man Việt Nam cùng thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp để sản xuất và kinh doanh cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột” thời gian thực hiện từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2016.

Tiếp các phóng viên các đài, báo của trung ương và địa phương đến tìm hiểu, phỏng vấn, đưa tin về hoạt động của Hiệp hội, về khiếu kiện đòi huỷ bỏ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE” bị công ty ở Trung Quốc xâm hại và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “BUON MATHUOT COFFEE” ra nước ngoài.
9. Thu, chi tài chính của Hiệp hội đến hết tháng 6/2013
	STT
	Nội dung
	Thu

(đồng)
	Chi

(đồng)
	Còn lại
(đồng)

	1
	Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước
	337.000.000
	108.501.800
	228.498.200

	2
	Quỹ Hiệp hội
	95.072.000
	34.761.000
	57.667.000

	
	- Quỹ Hiệp hội năm 2012 chuyển qua
	58.072.000
	
	

	
	- Các doanh nghiệp hỗ trợ
	15.000.000
	
	

	
	- Thu hội phí của 11 đơn vị (có danh sách kèm theo)
	22.000.000
	
	

	3
	Kinh phí khiếu kiện và bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài
	514.975.100
	215.148.100
	299.830.000

	
	Kinh phí từ ngân sách nhà nước 
	264.975.100
	
	

	
	- Kinh phí của năm 2012 chuyển sang
	141.977.000
	
	

	
	- Kinh phí thực hiện phản đối đơn
	122.998.100
	
	

	
	Các đơn vị hỗ trợ
	250.000.000
	
	

	
	- Hiệp hội cà phê-ca cao Việt Nam 
	100.000.000
	
	

	
	- Công ty CPTĐ cà phê Trung Nguyên 
	150.000.000
	
	

	Tổng cộng
	947.047.100
	358.401.900
	588.645.200



Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đã chuyển 215.148.100 đồng (Hai trăm mười lăm triệu một trăm bốn mươi tám ngàn một trăm đồng) cho Văn phòng luật Phạm và Liên danh để thực hiện các hợp đồng bổ sung cho việc nộp đơn phản đối thông báo từ chối bảo hộ và gia hạn thời gian nộp đơn phản đối tại các nước Vương Quốc Anh, Đức, Canada, Vùng lãnh thổ Benelux, Hàn Quốc.

Văn phòng Hiệp hội sử dụng nguồn quỹ của Hiệp hội đã chi 34.761.000 đồng (Ba mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi mốt ngàn đồng chẵn) để nâng cấp trang Web của Hiệp hội và chi cho các hoạt động thường xuyên khác của Hiệp hội.


Việc thực hiện thu chi tài chính từ nguồn ngân sách Nhà nước, các đơn vị hỗ trợ và hội phí, Hiệp hội đã chấp hành tốt quy định chi tiêu tài chính hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ.  
10. Đánh giá chung 

6 tháng đầu năm 2013 Hiệp hội luôn được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở ban ngành tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như sự hỗ trợ về kinh phí để hoạt động thường xuyên và thực hiện những nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. BCH Hiệp hội, các Ban chức năng và Văn phòng Hiệp hội đã thực hiện khá tốt chương trình, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 đề ra. Các kết quả như đã nêu trên thể hiện sự cố gắng của BCH, thường trực BCH, của các Ban chuyên môn, của Văn phòng Hiệp hội và sự hợp tác tích cực của các hội viên.
Hội viên được cấp quyền sử dụng CDĐL đã chấp hành tốt quy chế sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột được mua bán trên thị trường năm sau cao hơn năm trước.
Tuy nhiên hoạt động của Hiệp hội vẫn còn gặp không ít khó khăn, còn một số hạn chế, tồn tại chủ yếu như:
BCH kiêm nhiệm, phải chịu trách nhiệm chính về chuyên môn ở các sở ngành, các doanh nghiệp nên việc tham gia cùng với thường trực Hiệp hội chỉ đạo các hoạt động của Hiệp hội chưa nhiều, Văn phòng Hiệp hội chưa đủ sức đảm đương hết nhiệm vụ của Hiệp hội. 

Các Ban kiểm tra, Ban giá cả thị trường, Ban hỗ trợ sản xuất của Hiệp hội chưa xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động.  
Việc trao đổi thông tin hai chiều giữa Hiệp hội và hội viên còn hạn chế; trang thông tin điện tử của Hiệp hội bước đầu đã thực hiện được việc quảng bá CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột, cập nhật, chuyển tải những thông tin cần thiết đến hội viên, tuy nhiên thông tin còn hạn chế, nhất là về các sản phẩm cà phê và tình hình thương mại, những chính sách mới liên quan sản xuất, kinh doanh cà phê.
Cà phê nhân có CDĐL Buôn Ma Thuột bước đầu đã được nhận diện trên thị trường tuy nhiên số lượng thương mại còn ít và còn gặp nhiều khó khăn trong việc gắn logo cà phê Buôn Ma Thuột trên bao bì và giấy tờ giao dịch. Việc quảng bá thương hiệu vẫn còn hạn chế, chưa gây được sự chú ý mạnh mẽ của khách hàng.   
Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 - 2013 và chương trình công tác năm 2013 của Hiệp hội đề ra, 6 háng cuối năm 2013 Hiệp hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Xây dựng kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ II ( 1014-2018)
Năm 2013 là năm cuối của nhiệm kỳ thứ nhất (2010-2013), Thường trực Hiệp hội chỉ đạo các Ban của Hiệp hội rà soát các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Hiệp hội lần thứ nhất đề ra, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện để đạt các chỉ tiêu.
Chuẩn bị điều kiện, nhất là nhân sự BCH, Ban kiểm tra để tổ chức Đại hội Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ II, nhiện kỳ (2014- 2018 ) vào đầu năm 2014. 
2. Phát triển hội viên
Tiếp tục vận động các doanh nghiệp các HTX, các liên minh cà phê và cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê gia nhập hội viên, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ I (cuối năm 2013) số hội viên của Hiệp hội đạt khoảng 100 hội viên như chỉ tiêu đã đề ra.
3. Hoạt động thông tin, tập huấn, đào tạo

Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hiệp hội tích cực dịch và đăng tải các bài viết nhận định về sự phát triển của ngành hàng cà phê, về thị trường mua bán cà phê, các bài viết về cà phê có chứng nhận, cập nhật hoạt động của Hiệp hội, của hội viên lên trang web hiệp hội.  

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với ban Ban chủ nhiệm đề tài khoa học “ Xây dựng mô hình liên kết nông dân doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột ” tổ chức tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thuật, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê  mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và hệ thống quy trình quản lý nội bộ đối với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê nhân. 
Phối hợp với Dự án Cạnh tranh nông nghiêp (ACP) tiếp tục mở các lớp tập huấn, hội thảo cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê trong vùng địa danh. 
4. Mở rộng đối tượng được cấp quyền sử dụng CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột
Mở rộng đối tượng cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với hội nông dân, HTX nông nghiệp các tổ chức có đủ điều kiện nằm trong vùng địa danh, hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột. Chú trọng đến các đối tượng là HTX nông nghiệp, các Liên minh cà phê trong vùng địa danh đã và đang áp dụng quy trình sản xuất cà cà phê có chứng nhận và gắn với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu, tiêu thụ cà phê.  
5. Hoạt động thông tin, quảng bá và xúc tiến thương mại

Tiếp tục cập nhật các thông tin hoạt động của Hiệp hội, chuyển tải kịp thời chủ trương chính sách của Nhà nước về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội.

Tăng cường các hoạt động quảng bá CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột trong nước và quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, du lịch, sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm.  

Triển khai thực hiện biên soạn, thiết kế và in tập tài liệu “Cà phê Buôn Ma Thuột nơi bắt đầu một huyền thoại” giới thiệu về Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, quảng bá sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.
6. Thương mại cà phê có CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột

Hiệp hội cùng với các doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch, đàm phán với đối tác để từng bước đưa sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột vào thương mại trên thị trường  trong nước và  nước ngoài.
7. Bảo vệ và bảo hộ thương hiệu 
Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục phối hợp với Văn phòng luật sư Phạm & Liên danh thúc đẩy tiến trình khiếu kiện đòi hủy bỏ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột bị Trung Quốc xâm hại.

 
Tiếp tục theo dõi các quốc gia đang xem xét đơn đăng ký bảo hộ như: Pháp, Thụy Sĩ, Ý  và Thái Lan. Bổ sung hồ sơ đăng ký bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá tại Nga.
Chấm dứt theo đuổi các quốc gia có thông báo tạm thời từ chối bảo hộ: Mỹ, Đức, Vương Quốc Anh, Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đối với Trung Quốc theo tư vấn của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, tiến hành nộp đơn yêu cầu phòng xét xử và xem xét nhãn hiệu Trung Quốc hoãn tiến trình xem xét đơn cho đến khi vụ kiện có kết quả. 

Tìm kiếm nguồn tài trợ từ nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác quốc tế để bảo hộ “BUON MA THUOT COFFEE” vào EU dưới hình thức Chỉ dẫn địa lý hoặc Tên gọi xuất xứ.
Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Hiệp hội thực hiện tốt những hoạt động thường xuyên theo quy chế, quy định đã ban hành.

Nơi nhận




                       TM. BAN CHẤP HÀNH            
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